
BIỂU PHÍ VÀ LÃI SUẤT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THẺ TÍN DỤNG LOTTE FINANCE 

 

Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT) 

STT LOẠI PHÍ 

LOẠI THẺ TÍN DỤNG 

LOTTE 

FINANCE VISA 

LOTTE 

FINANCE VISA 

Platinum 

LOTTE 

FINANCE VISA 

L.Cash 

LOTTE 

DEPARTMENT 

STORE – LOTTE 

FINANCE VISA 

LOTTE MART – 

LOTTE 

FINANCE VISA 

1 Phát hành thẻ Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 

Phí thường niên (i) 

(thu hàng năm, không phân biệt theo thời hạn thẻ) 

 

Thẻ chính 200,000/năm 1,000,000/năm 100,000/năm 400,000/năm 200,000/năm 

Thẻ phụ 200,000/năm Miễn phí  100,000/năm 200,000/năm  200,000/năm 

3 
Phí phát hành lại 

thẻ 
110,000/lần 110,000/lần 110,000/lần 110,000/lần 110,000/lần 

4 
Phí cấp lại PIN 

giấy 
22,000/lần 22,000/lần 22,000/lần 22,000/lần 22,000/lần 

5 
Phí chậm thanh 

toán(ii) 

3%, tối thiểu 

100,000 

3%, tối thiểu 

100,000 

3%, tối thiểu 

150,000 

3%, tối thiểu 

100,000 

3%, tối thiểu 

100,000 

6 
Phí thông báo thẻ 

mất cắp, thất lạc 
220,000/lần 220,000/lần 220,000/lần 220,000/lần 220,000/lần 

7 Phí vượt hạn mức Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

8 
Phí truy vấn thông 

tin tại ATM 
8,800/giao dịch 8,800/giao dịch 8,800/giao dịch 8,800/giao dịch 8,800/giao dịch 

9 Phí SMS Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

10 
Phí cung cấp hóa 

đơn giao dịch 
55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 

11 
Phí cung cấp lại 

bản sao sao kê 
55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 55,000/ bản 

12 
Phí tra soát, khiếu 

nại sai 
110,000/yêu cầu 110,000/yêu cầu 110,000/yêu cầu 110,000/yêu cầu 110,000/yêu cầu 

13 
Phí chuyển đổi 

ngoại tệ (iii) 
3% giá trị giao dịch  3% giá trị giao dịch  3% giá trị giao dịch  3% giá trị giao dịch  3% giá trị giao dịch  



14 
Phí rút tiền mặt tại 

ATM 

4% giá trị giao 

dịch, tối thiểu 

50,000 

4% giá trị giao 

dịch, tối thiểu 

50,000 

2% giá trị giao 

dịch, tối thiểu 

50,000 

Miễn phí 1 giao 

dịch rút tiền nội địa 

đầu tiên trong tháng 

4% giá trị giao 

dịch, tối thiểu 

50,000 

4% giá trị giao 

dịch, tối thiểu 

50,000 

15 

Phí chuyển đổi trả 

góp 
 

 

Kỳ hạn 3 tháng 3% giá trị giao dịch 3% giá trị giao dịch 
4.5% giá trị giao 

dịch 
3% giá trị giao dịch 3% giá trị giao dịch 

Kỳ hạn 6 tháng 6% giá trị giao dịch 6% giá trị giao dịch 9% giá trị giao dịch 6% giá trị giao dịch 6% giá trị giao dịch 

Kỳ hạn 9 tháng 9% giá trị giao dịch 9% giá trị giao dịch 
13.5% giá trị giao 

dịch 
9% giá trị giao dịch 9% giá trị giao dịch 

Kỳ hạn 12 tháng 
12% giá trị giao 

dịch 

12% giá trị giao 

dịch 

18% giá trị giao 

dịch 

12% giá trị giao 

dịch 

12% giá trị giao 

dịch 

Kỳ hạn khác 
1 % (x) số tháng (x) 

giá trị giao dịch 

1 % (x) số tháng (x) 

giá trị giao dịch 

1.5 % (x) số tháng 

(x) giá trị giao dịch 

1 % (x) số tháng (x) 

giá trị giao dịch 

1 % (x) số tháng (x) 

giá trị giao dịch 

16 
Phí hủy giao dịch 

trả góp 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

17 
Lãi suất thông 

thường (iv) 
32%/ năm 28%/ năm 36%/ năm 32%/ năm 32%/ năm 

18 

Lãi suất áp dụng 

khi Chủ thẻ có quá 

hạn trên 90 ngày (v) 

150% Lãi suất 

thông thường 

150% Lãi suất 

thông thường 

150% Lãi suất 

thông thường 

150% Lãi suất 

thông thường 

150% Lãi suất 

thông thường 

 

(i) Năm đầu tiên: phí thường niên có thể được hoàn lại theo chương trình hoàn phí thường niên nếu khách hàng thực hiện giao dịch trong 

vòng 90 ngày kể từ ngày phí thường niên được ghi nợ vào tài khoản Thẻ tín dụng của Khách hàng. Phí thường niên được hoàn trên 

từng thẻ chính/ phụ vào ngày khách hàng thực hiện giao dịch lần đầu tiên trên thẻ đó. 

Các năm tiếp theo: phí thường niên sẽ được thu theo quy định của LOTTE Finance theo từng thời kỳ. 

 

 
(ii) Phí chậm thanh toán tính theo số tiền mà khách hàng thanh toán không đúng hạn. 



 
(iii) Tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ do LOTTE Finance quy định và lấy theo thời điểm giao dịch được thanh quyết toán. 

 
(iv) Lãi suất này áp dụng đối với dư nợ phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, giao dịch rút tiền/ứng tiền mặt, phí. Lãi tính từ ngày 

giao dịch thẻ được cập nhật vào Hệ thống quản lý Thẻ của LOTTE Finance cho đến ngày Chủ thẻ thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch, 

trừ trường hợp ưu đãi miễn lãi theo quy định của LOTTE Finance. 

 
(v) Lãi suất này áp dụng đối với toàn bộ dư nợ gốc và phí trên tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ. 
 


